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THÔNG TƯ
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁN NGUYÊN LIỆU, THU MUA THÀNH PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI NGÀNH GIẤY HÀ NỘI

Ngành giấy Hà Nội đã được hoàn thành cải tạo gồm có một xí nghiệp công tư hợp doanh, 11 hợp tác xã thủ công nghiệp, ngoài ra còn có một tập đoàn sản xuất miền Nam với trên 2.000 xã viên và công nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 1961, ngành giấy Hà Nội mới thực hiện được 40% kế hoạch cả năm, nguyên nhân do nguyên liệu, phụ liệu không được cung cấp đủ và kịp thời trong đó có vấn đề cung cấp phải qua nhiều khâu trung gian tốn kém; mặt khác tình trạng thiết bị quá thô sơ hiện nay chỉ cho phép các cơ sở sản xuất sử dụng các loại vỏ đó, bo, cảnh, dưỡng, không sử dụng được các loại nguyên liệu khác mà ta có nhiều khả năng hơn; do đó sản xuất không ổn định không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, thu nhập kém, tích lũy thấp, việc củng cố hợp tác xã gặp khó khăn.

Đối với Mậu dịch quốc doanh ngành giấy tuy thực hiện mua nguyên liệu, bán thành phẩm đã lâu, nhưng cơ sở sản xuất vẫn hoàn toàn lệ thuộc vào hợp đồng cung cấp và tiêu thụ của Mậu dịch quốc doanh; trên thực tế Mậu dịch quốc doanh đã đặt và định kế hoạch sản xuất theo các chỉ tiêu định mức của Mậu dịch quốc doanh, tình hình này đã đưa đến tình trạng là các cơ sở này không chủ động phát huy trách nhiệm và khả năng của mình để tự đặt kế hoạch, ký kết hợp đồng kinh tế, phấn đấu nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và tham gia cùng cơ quan Nhà nước trực tiếp tìm kiếm nguyên vật liệu hay cùng giải quyết những khó khăn khác.

Thi hành nghị quyết Hội đồng Chính phủ về đẩy mạnh sản xuất 6 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành kế hoạch 1961 và các chỉ thị 12, nghị quyết 21 của Ban Bí thư, và sau khi đã cử đoàn thí điểm phát triển sản xuất đi điều tra nghiên cứu, Liên bộ Công nghiệp nhẹ và Nội thương quy định dưới đây một số nguyên tắc và biện pháp để thực hiện đúng chế độ bán nguyên liệu, mua thành phẩm dựa trên cơ sở ký kết hợp đồng kinh tế cụ thể giữa hai bên mua và bán nhằm phát huy tinh thần tích cực và sáng tạo của quần chúng, và tăng cường sự lãnh đạo của kinh tế quốc doanh đối với kinh tế hợp tác xã, đẩy mạnh phát triển phát triển sản xuất và củng cố quan hệ sản xuất mới xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật trong hợp tác xã và xí nghiệp hợp doanh thuộc ngành giấy Hà Nội.

VỀ SẢN XUẤT:
Việc xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất trước đây Công ty văn phòng phẩm phụ trách nay sẽ do Sở Công nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp Hà Nội đảm nhiệm. Công ty văn phòng phẩm có trách nhiệm ký kết hợp đồng tiêu thụ trên tinh thần phục vụ tốt sản xuất tạo mọi điều kiện thuận tiện để cơ sở sản xuất có thể nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất, phát triển thêm nhiều mặt hàng mới. Sở Công nghiệp Hà Nội cần nghiên cứu xây dựng một phân xưởng bột giấy đi đôi với việc hướng dẫn cải tiến kỹ thuật để tiến tới cung cấp bột giấy các loại cho các cơ sở sản xuất, giảm bớt tình trạng thiếu hụt về nguyên liệu như hiện nay.

VỀ CUNG CẤP:
Các loại nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị cần cho ngành giấy cần được tổ chức cung cấp thẳng cho các cơ sở sản xuất, giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết. Cụ thể như sau:

1. Nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị mà Nhà nước phải nhập hay thống nhất quản lý như hóa chất, kim khí, mô tơ, tùng hương, thông, than, v.v... sẽ do các Công ty Mậu dịch chuyên doanh hoặc cơ quan quản lý vật tư phân phối thẳng cho ngành giấy theo kế hoạch của Sở Công nghiệp Hà Nội.

2. Nguyên liệu bằng vỏ cây dó, bo, cảnh, dưỡng, sẽ do các Công ty nông sản thu mua và phân phối thẳng cho ngành giấy, không qua trạm thu mua văn phòng phẩm, theo đúng hợp đồng đã ký kết và theo giá xuất ra của các công ty nông thổ sản, đồng thời ngành giấy có thể tổ chức bộ phận đi mua trực tiếp với các nơi khai thác ở những vùng được quy định theo chính sách giá cả và quản lý của Nhà nước.

3. Các loại phế phẩm như lề, giấy vụn, giẻ rách v.v... của các cơ quan xí nghiệp thì sẽ do Sở Công nghiệp Hà Nội quản lý và phân phối thẳng cho cơ sở sản xuất; phế phẩm rải rác trong nhân dân thì hợp tác xã cơ sở liên hệ trực tiếp với các tổ tiểu thương thu mua theo sự hướng dẫn của Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp Hà Nội. Công ty phế liệu phế phẩm Hà Nội tiến tới sẽ không kinh doanh các loại lề, giấy vụn, giẻ rách cung cấp cho ngành giấy nữa, sau khi cung cấp nốt số dự trữ hiện tồn kho và giúp đỡ các cơ sở này tự đảm nhiệm tốt lấy công việc.

VỀ TIÊU THỤ:
Sau khi đã bảo đảm bán cho Mậu dịch quốc doanh đủ số lượng và đúng chất lượng như hợp đồng đã ký kết, các cơ sở sản xuất có thể bán trực tiếp cho các cơ quan, xí nghiệp khác những số hàng và loại hàng ngoài hợp đồng theo giá quy định của Nhà nước đối với những mặt hàng có giá chỉ đạo và theo  giá thỏa thuận giữa hai bên đối với các loại hàng mới chưa có giá. Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp Hà Nội có thể giúp đỡ ngành giấy (có sự phối hợp của công tư hợp doanh) có thể tổ chức một cửa hàng trưng bày và bán lẻ có tính chất giới thiệu mặt hàng làm cho sản xuất gắn liền với tiêu thụ, nhằm khuyến khích cải tiến và phát triển mặt hàng mới, mở rộng tiêu thụ. Cụ thể như sau:

1. Đối với các loại giấy ronéo, giấy đánh máy, các tông, thì Mậu dịch quốc doanh sẽ thu mua hết theo hợp đồng. Trong kế hoạch phân phối, Mậu dịch có thể giới thiệu các cơ quan, xí nghiệp có nhu cầu nhiều đến nhận hàng trực tiếp với cơ sở sản xuất để giảm bớt công và phí thu hóa và vận chuyển; trong trường hợp này Mậu dịch sẽ tính thêm cho cơ sở sản xuất chi phí về bao bì đóng gói.

2. Đối với những mặt hàng đặc biệt số lượng ít, chỉ có một số cơ quan dùng như giấy ép phòng, giấy làm stencil thì cơ sở sản xuất bán thẳng cho nơi tiêu thụ theo giá quy định.

3. Đối với các loại giấy moi, bản, giấy gói, giấy làm quạt hay nhiều mặt hàng mới khác sau này mà Mậu dịch quốc doanh chỉ đặt mua một phần hoặc chưa thu mua thì cơ sở sản xuất có thể gửi bán tại các cửa hàng Mậu dịch, các tổ hợp tác tiểu thương, hoặc tự tổ chức bán số sản phẩm thừa theo sự hướng dẫn của Nhà nước và với giá chỉ đạo của Nhà nước đối với mặt hàng có giá chỉ đạo và với giá tự do đối với mặt hàng chưa có giá.

4. Đối với giấy moi, cơ sở sản xuất cần cải tiến hoặc chế biến thêm để làm các loại giấy gói hàng hoặc tìm những công dụng khác sau khi đã chế biến thêm. Mậu dịch quốc doanh nghiên cứu mở rộng tiêu thụ và hiện nay vẫn đảm bảo tiêu thụ trong thời gian chưa chuyển được sang mặt hàng mới.

5. Đối với những mặt hàng mới, nhất là các mặt hàng thay thế cho các loại giấy vẫn phải nhập nội, hoặc các mặt hàng làm bằng thế liệu, phế liệu cần được khuyến khích sản xuất, Mậu dịch quốc doanh sẽ có trách nhiệm giúp đỡ và giới thiệu tiêu thụ.

VỀ GIÁ CẢ:
Sẽ tiếp tục nghiên cứu những quy định cụ thể nhằm khuyến khích phát triển sản xuất giấy, tạo thêm điều kiện cho hợp tác xã và xí nghiệp hợp doanh tăng tích lũy để tăng thiết bị cải tiến và mở rộng sản xuất cải thiện sinh hoạt đồng thời đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích tiêu dùng.

Ngoài các vấn đề sản xuất, cung tiêu, giá cả nói trên, Liên bộ đã thống nhất với Ngân hàng trung ương. Bộ Lao động, Bộ Tài chính (Sở thuế trung ương) về các vấn đề cho vay vốn, Lao động tiền lương, thuế, đối với ngành giấy theo hướng giải quyết như sau:

VẤN ĐỀ VAY VỐN NGÂN HÀNG:
Để đẩy mạnh sản xuất, tăng mặt hàng mới kịp thời đáp ứng nhu cầu về giấy hiện nay, ngành giấy sau khi đã tận dụng các nguồn vốn tự có vào sản xuất, cần được sự giúp đỡ về vốn mua sắm thiết bị để cải tiến kỹ thuật, mở rộng sản xuất, và được vay thêm vốn lưu động để đảm bảo mua nguyên liệu đầy đủ cho kế hoạch sản xuất.

VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG:
Hiện nay vì thiếu nguyên vật liệu, công việc làm không đủ mà năng suất lao động còn thấp, do đó thu nhập hàng tháng của công nhân xí nghiệp công tư hợp doanh và xã viên các hợp tác xã ngành giấy nói chung còn thấp; quan hệ tiền lương bình quân giữa ngành giấy và các ngành khác ở Hà Nội chưa hợp lý; các tổ chức về xã hội và phúc lợi còn rất thấp. Bộ Lao động sẽ hướng dẫn mức thu nhập bình quân hợp lý ở các xí nghiệp công tư hợp doanh theo phương hướng cải tiến chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội sắp ban hành, và ở các cơ sở hợp tác xã thủ công theo chế độ lao động tiền lương của hệ thống Liên hiệp hợp tác xã công nghiệp và chế độ tiền công do Ủy ban hành chính địa phương quy định, để làm cơ sở cho việc nghiên cứu tính toán giá thành sản phẩm hợp lý và tiến tới quản lý chế độ tiền công ở địa phương được chặt chẽ.

VẤN ĐỀ THUẾ:
Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành toàn bộ chính sách thuế đối với các ngành sản xuât thủ công trong điều kiện mới, trước mắt đối với ngành giấy, sẽ nghiên cứu chiếu cố về mặt thuế để khuyến khích sản xuất trong các trường hợp có sáng kiến và nhiều công phu sử dụng thế liệu, phế liệu để sản xuất ra hàng hóa.

Các ngành kể trên sẽ có chỉ thị cụ thể theo hệ thống dọc xuống địa phương. Trong khi tiến hành, Sở Công nghiệp và Thương nghiệp Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp hợp tác xã Hà Nội và các ngành Ngân hàng, Lao động, Thuế dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban hành chính Hà Nội.

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC:
Các hợp tác xã giấy đều tập trung ở vùng Bưởi và Cầu giấy, đã được xây dựng từ 2 đến 3 năm, rất nhiều xã viên đã từng hoạt động ở vùng kháng chiến góp phần xây dựng ngành giấy ở hậu phương tổ chức quản lý tương đối chặt chẽ, hiện nay đã có Ban liên lạc ngành làm nhiệm vụ chỉ đạo chung. Căn cứ vào tình hình trên, và theo yêu cầu của xã viên, đề nghị Liên hiệp hợp tác xã trung ương và Hà Nội nghiên cứu cho tổ chức Liên xã ngành giấy Bưởi, bước đầu thống nhất chỉ đạo về kế hoạch sản xuất, cung tiêu, kỹ thuật, giáo dục, tuyên truyền khen thưởng, v.v... nhưng từng hợp tác xã vẫn còn để hạch toán riêng, sẽ tiến dần từng bước lên thống nhất quản lý mọi mặt, nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát huy hơn nữa lối làm ăn tập thể, phát triển sản xuất tích lũy cải tiến trang bị, nâng cao trình độ nghề nghiệp và củng cố quan hệ sản xuất mới.

Để khuyến khích cải tiến kỹ thuật, đảm bảo phẩm chất, nâng cao năng suất, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật liệu, sẽ thi hành chế độ khen thưởng trong ngành giấy dựa trên nguyên tắc kết hợp động viên tinh thần với bồi dưỡng vật chất, và gắn liền với hiệu quả kinh tế mang lại trong sản xuất.

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG:
Vấn đề căn bản đảm bảo thực hiện những biện pháp trên đây là công tác chính trị và tư tưởng. Trước hết cần làm cho cán bộ công nghiệp và thương nghiệp các cấp quán triệt tinh thần của chỉ thị nghị quyết của Ban Bí thư, thấy rõ được tính chất và vị trí của các xí nghiệp công tư hợp doanh và hợp tác xã thủ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân hiện nay, xác định được mối quan hệ đúng đắn giữa cơ quan Nhà nước với các thành phần kinh tế nói trên, chống thói quen coi các cơ sở sản xuất này như khi chưa cải tạo, coi nhẹ, buông trôi việc hướng dẫn, giúp đỡ, chưa thấy rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với kinh tế hợp tác xã trong hoàn cảnh mới.

Mặt khác đối với hợp tác xã, đề nghị liên hiệp hợp tác xã trung ương và Hà Nội chú ý đẩy mạnh công tác chính trị cho xã viên, nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần tự lực cánh sinh cụ thể là tự mình phải tích cực và chủ động góp phần với cơ quan Nhà nước giải quyết những khó khăn cho mình, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, đề cao quan điểm sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân, chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước, nhất là chính sách về nguyên liệu và kỹ thuật chính sách thuế, giá cả, quản lý thị trường, tín dụng lao động tiền lương, v.v... ngăn ngừa những xu hướng bảo thủ, tự ty ỷ lại cục bộ, tư lợi, kém ý thức phục vụ, trái với nhiệm vụ đẩy mạnh sản xuất, với lợi ích chung của Nhà nước, của người tiêu dùng và cũng không lợi cho bản thân người xã viên.

Trên đây là một số vấn đề chính áp dụng thí điểm ngay cho ngành giấy Hà Nội để thúc đẩy sản xuất, và sau thời gian thí điểm, sẽ được bổ sung, rút kinh nghiệm để thi hành rộng rãi cho một số ngành khác.

Cục Công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, các Cục, Vụ thuộc Bộ Nội thương, Sở Công nghiệp Hà Nội, Sở Thương nghiệp Hà Nội nghiên cứu để thi hành thông tư này, và báo cáo kịp thời về hai Bộ nếu gặp khó khăn, trở ngại trong khi thực hiện.
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